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TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC

θ

a

b

c

Sin, cos và tan

a cạnh đối b cạnh kề
c cạnh huyền

Hệ thức nghịch đảo

Hệ thức thương

Góc đặc biệt

Góc sin cos tan
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HẰNG ĐẲNG THỨC

Hệ thức Pythagoras

Hệ thức chẵn lẻ

Hệ thức góc phụ nhau

CÔNG THỨC GÓC

Công thức cộng

Công thức nhân đôi

Công thức góc chia đôi

Công thức hạ bậc

Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức biến đổi tổng thành tích

TAM GIÁC

A B

C

c

ab

Định lý sin

A, B, C các góc
a, b, c các cạnh đối diện
chúng

A B

C

c

ab

Định lý cos

A, B, C các góc
a, b, c các cạnh đối diện
chúng

Diện tích tam giác
DIỆN TÍCH

C góc xen giữa cạnh a và b

RADIAN VÀ ĐỒ THỊ

θ
r

s

Radian, cung và hình quạt

ĐỔI ĐỘ SANG RADIAN

ĐỘ DÀI CUNG

DIỆN TÍCH HÌNH QUẠT

r bán kính θ góc tính bằng radian s độ dài cung

Đồ thị sin và cos

BIÊN ĐỘ

CHU KỲ

ĐỘ LỆCH PHA

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH
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tan θ = ​
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csc θ = ​

sin θ
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sec θ = ​

cos θ
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cot θ = ​

tan θ
1

tan θ = ​

cos θ
sin θ

cot θ = ​

sin θ
cos θ
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sin θ +2 cos θ =2 1

1 + tan θ =2 sec θ2

1 + cot θ =2 csc θ2

sin(−θ) = − sin θ

cos(−θ) = cos θ

tan(−θ) = − tan θ

sin(90 −∘ θ) = cos θ

cos(90 −∘ θ) = sin θ

tan(90 −∘ θ) = cot θ

sin(A ± B) = sinA cosB ± cosA sinB

cos(A ± B) = cosA cosB ∓ sinA sinB

tan(A ± B) = ​

1 ∓ tanA tanB
tanA ± tanB

sin 2θ = 2 sin θ cos θ

cos 2θ = cos θ −2 sin θ2

cos 2θ = 2 cos θ −2 1 = 1 − 2 sin θ2

tan 2θ = ​

1 − tan θ2

2 tan θ

sin ​ =
2
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sin θ

1 − cos θ
​

1 + cos θ
sin θ

sin θ =2
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1 − cos 2θ

cos θ =2

2
1 + cos 2θ

sinA sinB = ​[cos(A −2
1 B) − cos(A + B)]

cosA cosB = ​[cos(A −2
1 B) + cos(A + B)]

sinA cosB = ​[sin(A +2
1 B) + sin(A − B)]

sinA + sinB = 2 sin ​ cos ​

2
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sinA − sinB = 2 cos ​ sin ​
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cosA + cosB = 2 cos ​ cos ​
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cosA − cosB = −2 sin ​ sin ​
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sinC
c

c =2 a +2 b −2 2ab cosC

A = ​ab sinC2
1

180 =∘ π rad

θ ​ =rad θ ⋅∘
​

180∘

π

s = rθ

A = ​r θ2
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y = A sin(Bx − C) + D
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